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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện 

Năm học 2023 - 2024, cấp Trung học cơ sở 
  

        TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm 

non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 3201/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND 

huyện Tiên Lãng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ 

công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 

2023-2024 cấp Trung học cơ sở đã được Ban tổ chức phê duyệt; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo.    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cấp huyện” năm học 2023 - 2024, cấp Trung học cơ sở cho 61 giáo viên 

có tên trong danh sách đính kèm. 

 Điều 2. Những giáo viên có tên tại Điều 1, Hiệu trưởng các trường Trung 

học cơ sở và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH 

Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện” 

Năm học 2023 - 2024, cấp Trung học cơ sở 
  
 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-GDĐT ngày     /02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

STT Họ và tên Trường THCS 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Thu Dung Cấp Tiến-Bạch Đằng 1982 Nữ   

2 Phạm Thúy Nga Cấp Tiến-Bạch Đằng 1982 Nữ   

3 Phạm Thị Trang Cấp Tiến-Bạch Đằng 1989 Nữ   

4 Nguyễn Thị Bảo Anh Cấp Tiến-Bạch Đằng 1998 Nữ   

5 Vương Thị Phương Lan Đại Thắng 1978 Nữ   

6 Đào Thị Tuyết Nhung Đại Thắng 1993 Nữ   

7 Hoàng Thị Thiết Đại Thắng 1986 Nữ   

8 Lê Thị Hồng Thắm Tiên Cường 1978 Nữ   

9 Nguyễn Thị Phương Tiên Cường 1976 Nữ   

10 Nguyễn Thị Minh Hằng Tiên Cường 1987 Nữ   

11 Lê Thị Thắm Tự Cường 1989 Nữ   

12 Đào Thị Phương Tự Cường 1985 Nữ   

13 Nguyễn Thị San Tự Cường 1986 Nữ   

14 Phạm Thị Phương Khởi Nghĩa 1983 Nữ   

15 Nguyễn Thị Hương Trà Khởi Nghĩa 1977 Nữ   

16 Đoàn Ngọc Tam Khởi Nghĩa 1976 Nam   

17 Vũ Thành Dũng Tiên Thanh 1974 Nam   

18 Hồ Thị Tư Tiên Thanh 1978 Nữ   

19 Phạm Thị Huyền Tiên Thanh 1987 Nữ   

20 Cao Thị Mơ Quyết Tiến 1975 Nữ   

21 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Quyết Tiến 1981 Nữ   

22 Đào Thị Nhanh Quyết Tiến 1980 Nữ   

23 Phạm Thị Phương Anh Quyết Tiến 1999 Nữ   

24 Phạm Thị Nở Thị trấn TL 1978 Nữ   

25 Nguyễn Thị Hồng Thị trấn TL 1992 Nữ   

26 Phạm Thị Phương Tâm Thị trấn TL 1992 Nữ   

27 Phạm Thị Đào Thị trấn TL 1993 Nữ   

28 Đào Thị Thúy Thị trấn TL 1993 Nữ   



29 Nguyễn Minh Huệ Thị trấn TL 1987 Nữ   

30 Nguyễn Thị Nhã Đoàn Lập 1977 Nữ   

31 Lương Hiền Dịu Đoàn Lập 1977 Nữ   

32 Nguyễn Lệ Thảo Hằng Đoàn Lập 1991 Nữ   

33 Dương Thị Lan Kiến Thiết 1991 Nữ   

34 Phạm Thị Hồng Thao Kiến Thiết 1994 Nữ   

35 Đỗ Thị Làn Kiến Thiết 1987 Nữ   

36 Nguyễn Mai Loan Kiến Thiết 1983 Nữ   

37 Vũ Văn Nam Quang Phục 1987 Nam   

38 Lương Thị Oanh Quang Phục 1979 Nữ   

39 Phạm Thị Hương Quang Phục 1991 Nữ   

40 Đoàn Thị Thuý Quang Phục 1988 Nữ   

41 Ngô Thu Hà 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
1990 Nữ   

42 Nguyễn Thị Huế 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
1988 Nữ   

43 Phan Thị Thu Lành 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
1990 Nữ   

44 Nguyễn Thị Huyền Thu 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
1983 Nữ   

45 Nguyễn Thành Luân Tiên Minh 1994 Nam   

46 Nguyễn Thị Hà Tiên Minh 1991 Nữ   

47 Trần Thị Thu Thủy Tiên Minh 1991 Nữ   

48 Hoàng Thị Hạnh Chấn Hưng 1977 Nữ   

49 Hoàng Thị Sính Chấn Hưng 1984 Nữ   

50 Vũ Thị Chuyên Đông Tây Hưng 1987 Nữ   

51 Hoàng Thị Hương Đông Tây Hưng 1985 Nữ   

52 Nguyễn Thị Hiền Đông Tây Hưng 1991 Nữ   

53 Tạ Thị Mai Đông Tây Hưng 1992 Nữ   

54 Cao Hồng Phượng Hùng Thắng 1988 Nữ   

55 Nguyễn Thị Huyền Hùng Thắng 1992 Nữ   

56 Phan Thị Nhung Hùng Thắng 1986 Nữ   

57 Phạm Thị Thắm Hùng Thắng 1990 Nữ   

58 Trần Kim Phượng Vinh Quang 1997 Nữ   

59 Nguyễn Thị An Vinh Quang 1991 Nữ   

60 Vũ Thị Minh Tâm Vinh Quang 1981 Nữ   

61 Vũ Thị Thu Huyền Vinh Quang 1979 Nữ   

Danh sách gồm 61 giáo viên./. 
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